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BÁO CÁO 
Giá thị trường tháng 02 năm 2025

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 
29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài Chính và Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND tỉnh, Sở Công thương báo cáo 
tình hình giá cả thị trường (lĩnh vực công thương) tháng 02/2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: 
1. Mặt hàng xăng, dầu thành phẩm: Thời điểm cuối tháng 01, đầu tháng 

02/2025, xu hướng giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ. Đến giữa tháng 02/2025, giá 
xăng dầu có sự tăng nhẹ, phản ảnh sự biến động của thị trường xăng dầu thế giới. 
Chủ yếu do ảnh hưởng của các yếu tố như căng thẳng chính trị và biến động tỷ giá.

2. Mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Giá bán LPG trong tháng 
02/2025 không có biến động.

3. Mặt hàng thép xây dựng: Do nhu cầu trong nước không có sự gia tăng 
đột biến, giá thép xây dựng vẫn duy trì ổn định.

(Giá bán lẻ trung bình của các mặt hàng được chi tiết trong phụ lục kèm theo.)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT 

GIÁ THÁNG 02/2025:
Sở Công thương đã ban hành Văn bản số 137/SCT-QLTM ngày 14/02/2025 

chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường 
công tác đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định trong kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh; Văn bản số 138/SCT-QLTM ngày 14/02/2025 chỉ đạo các thương nhân 
kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và 
tuân thủ quy định trong kinh doanh khí.

Theo dõi sát sao tình hình cung cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng 
thiết yếu, nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp điều tiết phù hợp.

Từ ngày 25/01/2025 đến 25/02/2025, Sở Công thương đã tiếp nhận:
- Kê khai giá xăng, dầu thành phẩm: 33 bộ.
- Kê khai giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG): 0 bộ.
- Kê khai giá thép liệu xây dựng: 0 bộ.
- Kê khai giá than: 0 bộ.
- Kê khai giá Etanol nhiên liệu không biến tính: 0 bộ.
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III. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG:
Giá xăng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dự kiến sẽ có xu hướng tăng 

do chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới.
Giá thép xây dựng dự báo sẽ tiếp tục ổn định do không có sự thay đổi lớn 

về cung cầu trong thời gian ngắn hạn.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ
Để đảm bảo sự ổn định của thị trường trong thời gian tới, Sở Công thương 

đề ra một số biện pháp như sau:
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, ngăn chặn các hành 

vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về giá cả, đặc biệt trong các thời điểm nhạy cảm như dịp lễ tết.
Làm việc với các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, yêu cầu đảm bảo nguồn 

cung ổn định, tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa gây áp lực tăng giá đột biến.
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02/2025 của Sở 

Công thương, gửi Sở Tài chính để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- GĐ,PGĐ (Ô.Phương);
- Lưu VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Việt Phương



BẢNG TỔNG HỢP 
GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG THÁNG 02 NĂM 2025 (Giá bán lẻ)

(Kèm theo Văn bản số        /BC-SCT ngày       /02/2025 của Sở Công thương)

STT
Mã 

hàng 
hóa

Mặt hàng Đặc điểm, 
quy cách ĐVT

Giá kỳ 
trước 

(Đồng)

 Giá kỳ 
này 

(Đồng) 

Mức tăng 
(+)/giảm
(-)(Đồng)

Tỷ lệ tăng 
(+)/giảm (-) Ghi chú

I XĂNG, DẦU THÀNH PHẨM

1 Xăng RON95-III Lít 21.560 21.750 + 190 + 0,88%

2 Xăng E5RON92 Lít 21.000 21.260 + 260 + 1,24%

3 Dầu diezen 0.05S Lít 20.590 19.440 - 1.15 - 5,59%

- Giá kỳ trước: 
Ngày 23/01/2025.
- Giá kỳ này: 
Ngày 20/02/2025.
(Nguồn: Công ty TNHH 
Hải Linh).

II VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 
CHẤT ĐỐT

1 03.019 Khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG) Bình 12 kg Đồng/kg 35.883 35.883 0 0%

Công ty CP kinh doanh 
LPG Việt Nam -CN 
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